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No. Code Picture Item Unit
Price (VND) 

w/o VAT
Remark

1 SBC015011001
LED TUBE(Đèn LED tròn 

mắc trực tiếp.Ballast liền 

bóng)
LEDFL4018-HE/M

18W, 

105LM/W,1,900LM, 

6,500K, RA80, 

T8/1200mm pcs 327.400         1.5 years

2 SBC015011002
LED TUBE(Đèn LED tròn 

mắc trực tiếp.Ballast liền 

bóng)
LEDFL4022-HE/M

22W, 

110LM/W,2,200LM, 

6,500K, 

RA80,T8/1200mm pcs 336.200         1.5 years

3 SBC015011011 LED TWIN LIGHT P3065060A 30W, 100LM/W, 

2,300LM, 6,500K, 

RA80
pcs 287.600         2 YEARS

4 SBC015011012 LED CROSS LIGHT P5065060A 50W, 92LM/W, 

4,200LM, 6500K, RA80

pcs 572.700         2 YEARS

Detail / Spec

Kumho Lighting Led



5 SBC015011021

T8 LED FIXTURE LAMP 

Đèn LED liền máng

FLA4018HE

18W, 

T8/1200mm/115lm/W,2,

100LM,6,500K, RA80 pcs 413.700         2 YEARS

6 SBC015011022

T8 LED FIXTURE LAMP 

Đèn LED liền máng

FLA4022HE

22W, 

T8/1200mm/120lm/W, 

2,740LM, 6,500K, 

RA80 pcs 427.500         2 YEARS

7 SBC015011023

T8 LED FIXTURE LAMP 

Đèn LED liền máng

LFA4022HE/M

22W, 

T8/1200mm/100lm/W,2,

250LM,6,900K, RA80 pcs 273.900         1.5 years

8 SBC015011024

T8 LED FIXTURE LAMP 

Đèn LED liền máng

LFA4018HE/M

18W, 

T8/1200mm/95lm/W,18

10LM, 6,800K, RA80 pcs 259.000         1.5 years

9 SBC015011031
LED TUBE (Dạng dẹp bắt 

trực tiếp không dùng máng) 

LED RACEWAY LIGHT
P2257060S

22W, 

22W/600MM/1800LM5,

700K, RA80, PF0.4 pcs 522.900         2 YEARS

10 SBC015011032
LED TUBE (Dạng dẹp bắt 

trực tiếp không dùng máng) 

LED RACEWAY LIGHT
P2557075S

25W, 

25W/750MM/2200LM5,

700K, RA80 PF0.4 pcs 603.800         2 YEARS

16 SBC015011033
LED TUBE (Dạng dẹp bắt 

trực tiếp không dùng máng) 

LED RACEWAY LIGHT
P2757090S

27W, 

27W/900MM/2500LM5,

700K, RA80 PF0.4 pcs 620.000         2 YEARS

17 SBC015011034
LED TUBE (Dạng dẹp bắt 

trực tiếp không dùng máng) 

LED RACEWAY LIGHT
P3057012S

30W/1200MM/2800LM

5,700K, RA80 PF0.4 pcs 684.700         2 YEARS



18 SBC015011035
LED TUBE (Dạng dẹp bắt 

trực tiếp không dùng máng) 

LED RACEWAY LIGHT
P3565015S

35W/1500MM/3000LM

5,700K, RA80 PF0.4 pcs 768.100         2 YEARS

11 SBC015011036

LED TUBE (Dạng dẹp bắt 

trực tiếp không dùng máng) 

LED RACEWAY LIGHT

LFX12-3557

35W, 33W/102LM/W, 

3,400LM,

 5,700K, RA80, PF0.9 pcs 925.300         2 YEARS

12 SBC015011037

LED TUBE (Dạng dẹp bắt 

trực tiếp không dùng máng) 

LED RACEWAY LIGHT

LFX12-4257

42W, 

42W/108lm/W,4,470LM

,5,700K, RA80, PF0.9,

Non dimming OR 

Dimming pcs 1.025.800      2 YEARS

13 SBC015011041

LED DOWN LIGHT

LED0410H

4" (10W), 730LM, 

5,000K, RA75, 

0.25KG, HOLE100mm pcs 238.800         2 YEARS

14 SBC015011042

LED DOWN LIGHT

LED0611H

10.5W,  840LM, 

5,700K, RA80, 

0.65KG, HOLE150mm pcs 264.000         2 YEARS

15 SBC015011043

LED DOWN LIGHT

LDL0615K65H

6"(15W), 

900LM,6,500K, RA80, 

HOLE150mm pcs 293.800         2 YEARS

16 SBC015011044 LED DOWN LIGHT LDL0620K65H 6" (20W),  1,420LM,6,500K, RA80, HOLE150mmpcs 352.300         2 YEARS

17 SBC015011051

LED SENSOR Cảm biến 15W, 900LM, 

5,000K, 2.4~3M, 120° pcs 293.800         2 YEARS



18 SBC015011052

LED SENSOR Cảm biến

O2757RS, 

27W, Non sensing- 

8W&685LM, 

Sensing- 

2295LM,5700K,

RA80, PF0.4, 

74*40*1250 pcs 971.600         2 YEARS

19 SBC015011061
Hình tròn 50W Ø400*90, 3,000LM,  6,500K, RA80pcs 694.000         2 YEARS

20 SBC015011062

Hình tròn

60W  Ø550*115, 3,600LM,  6,500K, RA80pcs 888.400         2 YEARS

21 SBC015011071

LED FLAT LIGHT LED 

vuông ốp trần

F405M60GD M-bar

40W,  M-bar 

615*615*15.2, 

4,000LM, 

5,700K, RA80 pcs 2.132.400      2 YEARS

22 SBC015011072

LED FLAT LIGHT LED 

vuông ốp trần

F405M12GD M-bar

40W,  M-bar 

1290*315*15.2, 

4,000LM, 

5,700K, RA80 pcs 2.132.400      2 YEARS

23 SBC015011073

LED FLAT LIGHT LED 

vuông ốp trần

LFT50K65T06H1 T- bar 

50W, T-bar 

604*604*20, 4,900LM,

 6,500K, RA80 pcs 2.303.000      2 YEARS

24 SBC015011081
LOW BAY E39 BULB LED 

loại bóng đèn LED Flood 

Light
T5050CEBS39

50W, Ø145*290, 

100LM/W, 5,000LM,

 5,000K, RA82, 0.8KG pcs 2.125.000      2 YEARS

25 SBC015011082
LOW BAY E39 BULB LED 

loại bóng đèn LED Flood 

Light
T8050CEBS39

80W, Ø167*321, 

75W,115LM/W, 

8,600LM, 5,000K, 

RA85, 1.3KG 250W pcs 2.288.000      2 YEARS



26 SBC015011091

Đèn LED tròn treo

T1357AES

90W, 310 x 200(H), 

90LM/W, 90,000LM,

 5,700K, RA80, 2.45KG pcs 4.017.100      2 YEARS

27 SBC015011092

Đèn LED tròn treo

T1357AES

135W, 310 x 200(H), 

90LM/W, 10,800LM,

 5,700K, RA80, 2.45KG pcs 4.572.300      2 YEARS

28 SBC015011101

LED -  Đèn đường LED (Loại 

chống ẩm)

S0750DIS

70W, 100LM/W, 

7,000LM,

 5,000K, RA75

200(W)*500(L) pcs 5.390.100      2 YEARS

29 SBC015011102

LED -  Đèn đường LED (Loại 

chống ẩm)

S1050DIS

100W, 100LM/W, 

10,000LM,

 5,000K, RA75

320(W)*700(L) pcs 7.674.400      2 YEARS

30 SBC015011103

LED -  Đèn đường LED (Loại 

chống ẩm)

S1250DIS

125W, 100LM/W, 

12,500LM,

 5,000K, RA75

320(W)*700(L) pcs 8.327.900      2 YEARS

31 SBC015011104

LED -  Đèn đường LED (Loại 

chống ẩm)

S1550DIS

150W, 100LM/W, 

15,000LM,

 5,000K, RA75

320(W)*700(L) pcs 8.818.400      2 YEARS

32 SBC015011105

LED -  Đèn đường LED (Loại 

chống ẩm)

S2050DIS

200W, 100LM/W, 

20,000LM,

 5,000K, RA75

360(W)*825(L) pcs 11.427.500    2 YEARS

33 SBC015011111

LED BULB
LIL0665M 6W, Ø55/6500K/ 450lm pcs 71.900           2 YEARS



34 SBC015011112
LED BULB

LIL0865M 8W, Ø60/6500K/ 650lm pcs 79.100           2 YEARS

35 SBC015011113
LED BULB

LIL1065M

10W, Ø65/6500K/ 

780lm pcs 89.700           2 YEARS

36 SBC015011114
LED BULB

LIL1265M

12W, Ø70/6500K/ 

1,010lm pcs 124.500         2 YEARS

37 SBC015011115
LED BULB

LIL1465M

14W, Ø80/6500K/ 

1,320lm pcs 179.300         2 YEARS


